	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 732/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN VÀ ĐẾN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- Các PCVP và CV Phòng TH;
- TT Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSVX.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Khắc Đính


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN VÀ ĐẾN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định TTHC

	1
	Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	40 ngày làm việc
	1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

3. Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai TP Huế.
	Không
	- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;

- Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014.

	2
	Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập
	60 ngày
	
	
	Thông tư liên tịch số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PhAn I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH 
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Phan IL NO DUNG CUA THU TUC RANH CHiNH 



1. Thu tip He nghi Ling ho4c truy tang danh hi§u vinh dy Nhi nu&c 
"Ith Inc Viet Nam anh himg" 



1.1. Trinh ty thyc 



-Oc I: Ba me hoac than nhan Ba me (là ngueri dugc gia dinh, hg t(ic 
ny quyen the( cling liet si) lap ho sa nOp tai BO phan tiep nhan va tra 



lc& qua UBND cap xa nai ba me clang 14 he) khau thuong tra (doi von ba me con 
song) hoac not clang 1(1/ ht).  Ichau thueing tra caa ngueri dugc ny quyen ke khai. 



- But 2: Trong theri gian 10 ngay lam viec ke tir ngay tiep nhariclit giay 
to hgp le, UBND cap la to chirc xet duyet, lap danh sach kern theo ho sa gfri 
UBND cap huyen. Truimg hgp ho sa chua hap le tra leri bang van ban, neu r8 15f 



do. 



- Bu6c 3: Trong tiled gian.15 ngay 	viec tir ngay tiep nhan du giay 
ter hgp UBND cap huyen tham dinh, lap danh sach kern ho sa gin SO Lao 
dOng - Thuong binh va Xa hoi. Tnrang hgp ho sa chua hap le tra led bang van 
ban, neu ro ly do. 



- Bu6c 4: Trong theri gian 07 ngay lam viec ke tir ngay tiep nhan du giay 
to hgp le, SO Lao dOng - Thuong binh va Xa hOi than' dinh, xac nhan va chuyen 
h8 sa den SO Noi vu (qua Ban Thi dua - Khen thueng tinh);  Truemg hgp hO sa 
chua hgp le Se( Lao d'Ong — Thuong binh va Xa hOi tra led bang van ban, neu rO 



11/ do. 



- Buoy 5: Trong thei hart 05 ngay lam viec ke tir ngay nhan d8118 so theo 
quy dinh, So NOi vg (Ban Thi dua - Khen thuemg tinh) tham dinh, tong hgp va 
bao cao Chit tich UBND tinh de' CHI tich UBND tinh xem xet, quyet dinh. 
Tnrerng hgp ho so chua hgp 1e tra lei bang van ban, neu ro ly do. 



- Blear 6: Trong then han 03 ngdy lam viec k'e to ngay nhan du ha so theo quy 
dinh, Ch8 tich UBND tinh IcS1 TO trinh kern theo danh sach va ho sa trmh Thu 
tuerng Chinh phil (qua Ban Thi dua - Khen thuOng Trung uang). Truemg hap ho 
so chua hgp le tra lei bang van ban, neu r8 1ST do. 



1.2. Cfich thirc thyt 	N'Op h8 so true tuyen tren C8ng dich vu gong 
true tuyen hoac nOp trgc tiep tai Trung tam Hanh chinh cOng tinh, dia chi: 01 Le 
Lai - thanh phO Hue. 



Thai gian tiep nh4n ha so: 



Sang: 07 gib 30 phut - 11 gia 00 phut 



ChiJu: 14 gia 00 phin - 16 gier 30 phut. 



1.3. ThInh phan va s6 lvgng ho so: 



a) Thinh phan ha so: 



- Ban khai ca nhan (Mau so Ola/BMAH) din von twang hgp BA me con 
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uy song; hoac Ban khai than nhan (Mau s6 01 b/BMAH) va kem theo Giay 
quyen (Mau so 02/BMAH) doi yeti trutmg hip Ba mg da chet; 



- Ban sao Bang To qu6c ghi cong, Giay chang nhan thuong binh có chimg 
thue cua Uy ban nhan dan cap xi"; 



- Bien ban xet duyet cua Uy ban nhan dan cap xa theo Mau s6 03/BMAH; 



- Ter trinh kern theo danh sach theo Mau so 04/BMAH de nghi tang hoac 
truy tang danh hieu vinh du Nha nuerc "Ba mg Viet Nam anh hang". 



b) SO hryng ha so': 03 bo. 



1.4. Thai han thyc hien: 40 ngay lam viec ke to ngay nhan du h6 so hop 
le (day la theri gian giai quyet cua the co quan, dia phuong tren dia ban tinh). 



1.5. DOi tuvng thyc hien: Ca nhan 



1.6. Ca quan thyc hien: 
- Ca quan có tham quien quy& dinh: Chinh phi 



- Co quan ph6i hop thuc hien: UBND cap xa, UBND cap huy'en, UBND 
cap tinh va cac co quan có lien quan. 



1.7. Ket qui thyc hien: Ter trinh cua UBND tinh kern theo danh sach va ho 



so trinh Thu Wong Chinh phii (qua Ban Thi dua - Khen thueng Trung uong). 



1.8. Le phi: Khong. 



1.9. Ten min dan,Inau khai: 



- Ban khai ca nhan (Mau s6 Ola/BMAH); hoac Ban khai than nhan cua Ba 



mc Ice khai (Mau so Olb/BMAH); 



- Giay ay quyen theo Mau s6 02/BMAH; 



- Bien ban xet cluyet cia Uy ban nhan dan cap xa theo Mau s6 03/BMAH. 



- Ter trinh kern theo danh sach theo Mau set.   04BMAH de nghi tang hoac 
truy tang danh hien vinh du Nha nuere "Ba mc Viet Nam anh himg". 



(Cow bieu mau: Ola/BMAH; Olb/BMAH; 02/BMAH; 03/BMAH va 
04/BMAH duce ban hanh kem theo Nghi dinh so 56/2013/ND-0' ngay 
22/5/2013 mkt Chinh phit) 



- Don xin )(de nhan mat Bang "To gutic ghi ding" theo Mau s6 05/XN ban 
hanh kem theo QuyOt s6 513/QD-UBND ngay 01/3/2018 caa UBND tinh Thira 
Thien Hue quy dinh ye trinh tu, thu we thisc hien theo co the mOt eira lien thong 
doi voi eie tha wc hanh chinh DO nghi tang hoac truy tang danh hien vinh du 
Nha nuere "Be. mc Via Nam anh hang" va tha We De nghi tang hoac truy tang 
Huan chuong doe lap dp dung ten dia ban tinh Thin Thien Hue. 



1.10. Yen can, lieu kien: 
Nhang Ba me thuOc mOt trong ede truerng hop sau day dugs xet tang hoac 



truy tang danh hien vinh du Nha mite "Ba mc Via Nam anh himg": 
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- Co 2 con trer len la lies sy; 
- Chi co 2 con ma 1 con la lief sy va 1 con la thucmg binh suy giam Icha 



nang lao dOng tir 81% tro 18n; 



Chi co 1 con ma ngueri con de là Wet sy; 



Co 1 con IA lief sy va c6 chi:mg hoac ban than la liet sy; 



- CO 1 con la lies si va ban than la thuong binh suy giam lcha nang lao 
dOng dr 81 % trer len. 



- Truing hqp lief si la con de clang theri la con nu8i: Xet tang hoac truy 
tang Path hieu vinh du Nha nuerc "BA me Viet Nam anh hung" cho ca hai BA 
me neu du diet kien, tien chuan theo quy dinh. 



- Liet si la con caa Ba me nay lai la chiing cua Ba me Ichac: Xet tang hoac 
truy tang doi veri BA me c6 du dien kien, filen chuan theo quy dinh; truing hqp ca 
hai Ba me d8u du di8u kien, tiou chuan theo quy dinh thi xet tang hoac truy tang 
Danh hien vinh du Nha nuerc "BA me Viet Nam anh hung" cho ca hai BA me. 



- Ba rn; la vg Wet si tai gia hoac BA me la me filet si tai gia: 



+ Xet tang hoac truy tang cho Ba me là vg Het si tai gia nhung van c6 
trach nhiem cham s6c b8, me cua Het si va nuOi con cfra lies si den tuoitnremg 
thanh hoac vi thtrc hi8n thi8m vu hoat do, ng thch ming ma Ichong co dien kien 
cham s6c con hoac bo, me dm Het si. Cac truing hqp nay phai dugc chinh 



quyen cap xa not lap ho SO' xac nhart. 



+ Xet tang hoac truy tang cho BA me là me Hat Si di gia ma con dm me IA 
liet si bao gom con dm ch8ng tnrerc va con dm chOng sau. 



- Truing hqp me de dm 02 Hal si da chat khi 2 Het Si deu chua den tued 
thAnh nilen, me ket co cong nuoi dueling ca 2 bet Si va da dugc huemg trq cap tien 
tuat dm 2 Wet si thi me k8 dugc xet tang hoac truy tang Danh hien vinh du Nha 
nuerc "BA me Viet Nam anh himg". 



- Ba me co nhiau con nhung dau da chat, ngueri con IA Wet sT dugc xem la 
ngueri con duy that: Chi xet tang hoac truy tang dOi yeti BA me ma nhung nguiri 
con lchac den da chat truerc khi nguai con la Het si tham gia cach ming. 



1.11. Can cfr phip 157: 



- Phap lenh quy dinh danh hien vinh du Nha nuOt "Ba me Viet Nam anh 
hung" ngay 29 thing 8 nam 1994; Phap lath so 05/2012/UBTVQH13 ngay 20 
thing 10 nam 2012 sun &A, bo sung *it s8 di'eu cua Phap lenh quy dinh danh 
hi'e'u vinh du Nha nuerc "Ba me Viet Nam anh himg"; 



- Nghi dinh so 56/2013/ND-CP ngay 22 thing 5 nam 2013 dm Chinh phu 
quy dinh chi tiet va huOng din thi hanh Phap lenh quy dinh danh hien vinh du 
Nha nue:cc "Ba me Viet Nam anh hung"; 



- Thong to lien tich s6 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH ngay 10 
thing 10 nam 2014 dm BO NOi vu, BO Quoc phOng, BO Lao dOng — Thuong 
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binh va Xa hOi htrang clan thvc hien mot s6 dieu cua Nghi dinh s6 56/2013/ND-



CP ngay 22 thing 5 num 2013 dm Chinh 
Mau so Ola/BMAH 



CQNG BOA xx ROI CHU NGHIA VItT NAM 
D§c 14p — Tv do — Hanh phtic 



BAN KHAI CA NHAN 
Ho va ten: 	 ; bi danh• 	 ; 



ngay, thing, nam shut- 	  ; 



Dan tOc: 	 ; ton gido• 	  ; 



Nguyen quan: 
Noi ding 4 h'0 khau thuOng trir 	 
Cho 6 hien nay 
- ThuOc tnramg hqp: (ghi theo the truang hop quy clinh tai Khocin 1 Dieu 1 Phap 



: 
WW1 au V.)/ ht./ i Gi van r VAAL.? 



TT
H9 vi ten Ife't s57  
	119 vi ten throng binh 



A 	' So Bing TQGC 
SO GCNTB-Tt le 



Ngay  cap  Quan 14 
veri Bi me 



1  
2  
3  



_ 
Tom tit ve hoin canh(ve truang pp a mg tat gta„ con nuot; 



nhein; hien mg song voi ai...) 



. A 	 go m: ter lim can xet duy§t, gom: 
- Ban sao Bang T6 qu6c ghi cling c6 Chung thvc cua UBND xa. 
- Ban sao Giay chimg nhan thucmg binh t5/ 1e SGKNLD to 81% fro len co thing 
thoc,cUa UBND xa. 
- Giay to Ichac co lien quan (neu c6): 	  



Ted cam doan ve 1b i khai teen hoan town dung so that, neu sai xin chiu hoan town 
trach nhiam truot phap luat. 



Ngety 	thing.... nom 20.... 
NGU'UI Kt KHAI 
(Kg ghi r5 hp va ten) 



• 











1. PhAn khai ve than nhan ctia B1 my 
H9 va ten ngueri khai: 	 ; bi clarify 	 



Nguyen quail. 	  
Ch8 a hien nay. 	  
2. PhAkn khai ve Bi mg 
H9 va ten: 	 ; bi dart• 	 



ngay, thing, nam sinh. 	  
Dan tOc. 	 ; ton giao. 	  



Nguyen quail. 	  
Nai (tang kY h0 khau thiremg,tril. 	  
Ngay, thang, nam by sinh (neu la liet sy), tir trap' 	 
	  tai 



nam sinh.  
Quan he veri Ba me. 	 



- ThuOc truemg hop: (ghi theo cac truang hop quy dinh tai Khoan 1 DiJu 1 Phcip 
• • 



MAu so Olb/BMAH 



CQNG BOA xA HQI CHIJ NGHIA VItT NAM 
Dec 14p — Tty do — Hph phtic 



BAN KHAI THAN NHAN 



z?nrz JO l/J/Zilizi LI1&A I V.I.L.L.J, pm... 



TT 
Ho va ten liet sy 
	Hu va ten thwerng binh 



A 	Z. So Bang TQGC 
 le So GCNTB-Ty' 



_. 	, 	A iNgay cap 
Quan he 



voi B1 my 



1  
2  
3 . 41._t_ 7.. : - 1.. 4 1, A -... 



Tom tat v hoin canh(ve trzecmg op a mg az gza; 	, 



nhan; hien me song veri ai) 	 
GiAy to lam can dr xet duyet, 
Ban sao Bang To queic ghi cOng c6 chimg thirc cua UBND xa. 
Ban sao Giay chi:mg nhan thucmg binh tY le SGKNLD tix 81% tit len c6 chOng 
thgc cua UBND xa. 
Gib to lchac c6 lien quan (neu c6): 	  
Nguai ke khai cam doan ye 16.i khai ten hoan town dung su that, neu sai xin chiu 
hohn town trach nhiem truarc phap luat. 



Ngay 	thang.... nam 20.... 
Kt KHAI 



(KY, ghi ra ho va ten) 











Mau so 02/BMAH 



CQNG ROA n HQI CHU' NGHIA VItT NAM 
Dt)c  Iap — Tty do — Hunh phtic 



WAY IJY QUYEN 
Ke khai a nghi xit tang ho#c truy tang danh hieu vinh chy Nha ntrirc 



"Bi mg Viet nam anh hung" 



Kinh girl: Uy ban nhan dawn xa (phuong) 	  
huyen 	 tinh 	  



Ten tell la: 	 ; bi dank• 	 



nam 
Nguyen quail• 	  



Ch8 a hien nay. 	  



Nghe nghiep• 	  



là: 	 cM BA me• 	 



thuOc deli tucmg duce tang hoac truy tang danh hieu vinh du Nha nuarc "BA me 
Viet Nam anh hung". 
Nay ay quyen cho Ong (ba): 	 ; sinh nam• 	 



la• 	  



Nai Bang k5/ he) khau thuang trir 	  
Chit' tech nhiem ding ten ke khai de nghi xet tang hoac truy tang danh hieu 
vinh du Nha nuerc "Ba me Viet Nam anh hung". 



XAC NHAN CUA UBND XA 	 .Ngay 	thing .... nam 20... 



(PRONG) 	 NGU €1! UY QUYEN 
Ong (ba):  	(KY, ghi ra h9 va ten) 
Co h0 khau thuang tra tai dia phucmg 



va ky ity quyen là dung. 
(Ghi ra char dank, ho ten, 195, (long 



diu) 
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Miu sift 03/BMAH 



UBND HUYE:N 	 CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 



UBND XA 	 110c Iap — Tkr do —11#nh phtic 



BIEN BAN 
XET DE NGHI TANG HOAC TRUY TANG  DANH HItU 
VIMI DU' NHA NUOC "BA ME VIET NAM ANH HUNG" 



Thi hanh Phap lenh so 05/2012/UBTVQH13 ngay 20/10/2012 dm Uy ban 
Thuemg vu Quac hOi kh6a XIII sirs mi, b6 sung meg so dieu cila Phap lenh guy 
dinh danh hieu vinh dv Nha nuik "Ba me  Via Nam anh Ming" va. Nghi dinh 



so: 	/ND-CP ngay ..... thing ..... nam 20.... cUa Chinh phi. 
HOm nay, ngay 	 thing 	 nam 20.... tai Uy ban nhAn dan xa 



(phuang, thi tan) 	to ethic cuoc hop de" xet duyet va de nghi Nha 
nueic fang hoc truy fang danh hieu vinh dv Nha nuere "BA. mc Via Nam anh 
hung". Thanh phan gom: 



1. Ong (ba.). 	  ; 



2. Ong (bA). 	  ; 



3. Ong (bA). 	  ; 



4. Ong (ba). 	  ; 



5. Ong (be.). 	  ; 



6. Ong (bA). 	  ; 



7. Ong (ba). 	  , 



8. Ong (ba). 	  , 



9. Ong (be). 	  ; 
Sau khi xac mirth ho sa, dai chieu quy dinh ye dal tuang xet tang, truy 



tang danh hieu vinh dv Nh'a nuac "BA mc Viet Nam anh hung". 
Chimg toi thong at de nghi: Tang hoc truy Ong danh hieu vinh dv NhA 



nudic "BA mc Viet Nam anh hung" cho: 
BA: 	 ; nam sinir 	 ; vi &A cep: ..... là lies sji, 



	 con là thuang binh suy giam Icha nang lao dOng 81% tit len; ban than là 



HOi nghi ket thac hai..... gibs 	ngay 	thang 	it 20.... 



..ngay .... thing .... nam 20... 



DIM DIN DOAN THE TM. BANG UY 	TM. UBND XA 











• 



Miu 04/BMAH 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DO 1 p — Tv do —113nh phtic 



DAN!! SACH DE NGHI TOG HO.4C TRUY TANG 
DANH HItU YIN' DV NHA NU& "BA Mt VItT NAM ANH HUNG" 
(KS So la trinh sa: ..../TTr-UBND ngity 	thong nom 20... cna UBND ...) 



THONG TIN VE BA ME 
THONG TIN YE LIFT Si, THUC$NG 



BINH 



Ghi 
cha 



118 
va 
ten 



Nam 
sinh 



nth 
hinh 
hien 
nay 



Dan 
tee 



Ton 
gido 



Nguyen 



9  Na
ng 



Ncri 
Bang lcy 



h/scr 



A 



s8 
LS, 
TB 



Ho 
va 
ten 
LS 
Ho 
va 
ten 
TB 



Quan he vori 
Ba me So 



Bang 
TQGC 



4 (So 
ma) 



st)  



GCNTB 



TY 
le • ConCon 



de nu& 
• chon, 



° 



TT 



TT 



(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10)(11) (12) (13) (14) (15)(16) 



* Ghi chti: Mix (4) ghi tinh hinh Ba me: am song, tir trap, liet sSr. 



	Ngay 	thong 	nom 20...... 
TM. fry BAN NHAN DAN 



(Kg, clang c/ u) 











Miu s6 05/XN 



CQNG HOA xx HQI CHU NGHIA VIE: T NAM 
Dific lap - Ty do - Hunh phtic 



DON MN XAC NHAN MAT BANG "TO QUOC GHI CONG" 



Kinh 



Toi ten là: 
Sinh Want 	 , gieri tinh. 	  



Nguyen quart. 	  



Trit quart. 	  
M6i quan he yeti liet si: 	  



H9 va ten liet 	  



Sinh any 	 , gith filth. 	  



Nguyen quan• 	  
Hy sinh ngay thong nom 	  
Cap blac/Chirc vu khi by sink: 	  
Bang T6 qu6c ghi &Ong so: theo Quy& dinh s6 	ngay 	/ 	/ 



	 cita 



LS,  do khong km gill duqc Bang T6 qutc ghi 



, ngay.... than 	nom 2 	 , ngay. thong... nom 2 



XAC NHAN CUA UBND XA 	 Nguiri lam dun 



(PHITONG) 	 (K51, ghi r5 ha va ten) 



(Ghi r5 chat danh, ha ten, A), dOng debt) 
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Xic nh4n cita Phong LEIT1PCH 	  



Li@ sT da duce cap Bang T6 qu6c ghi cong. De nghi Ser Lao dung — TB&XH 
tinh Thim Thien Hue xem xet xic 



, 	thong... nom 2 
TRU'ONG PHONG 



Xic nh4n cua Sik Lao ding — TB&XH tinh Thira Thien Hue 



Lit sal da duce cap Bang T6 quoc ghi clang, cac thong tin ve liet si nhu da trinh 
bay trong don la dung Alai ho sa dang quan lY tai So. 



, ngay.... Mang... nom 2 
GIAM DOC 
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2. Thu tuc Be" nghi tang ho4c tuy tang linen chircrng da'c 14p" 



2.1. Trinh tty thijrc hi§n: 



- But 1: UBND cap xa phiii hop van ngueri ducc tang thu&ng Huan 
chuang doe lap hoac than than ngueri ducrc truy tang Hufin chucmg dike lap lap 
ho so va giri h8 so de nghi tang hoac truy tang Huan chucmg dec lap den Phi:mg 
Lao deng — Thuong binh va Xa hOi cap huyen. 



- &roc 2: Trong then gian 30 ngay ke tit ngay nhan 



	



	ho so hop le, 



PhOng Lao dOng — Thuong binh va Xa hOi cap huyen phai hop \Rai cac co quan, 
don vi, ca nhan có lien quan kiem tra ho so va bo sung tai lieu (neu can), trong 
do co nOi dung ve theu kien khen thuong quy dinh tai Phan IV Thong to lien 



tich so 44-TBXFINHC/LB ngay 08/4/1985 ,dia BO Thuong binh va 	hei, 



Vien Huan chucmg. Truang hop tieu chuan khen thuong, lap ter trinh, danh 
sach giri he so den Ser Lao do, ng — Thuong binh va Xa hOi. 



- Buoy 3: Trong thed gian 15 ngay k'e ti ngay nhan du ho so hop le, So' 
Lao dOng — Thucmg binh va xa hOi co trach nhiem tiep nhan ho so de nghi cua 



cap huyen, kiem tra, xac nhan thong tin ve liet si, thuong binh, hoan chinh ho so, 
lap danh sach de nghi Ban Thi dua -Khen thuong, Ser NOi vv lam thin tic trinh 
Uy ban nhan dan tinh de nghi khen thuemg. 



- But 4: Trong theri gian 10 ngay k'e tir ngay nhan &I ha so hop le, Ban 
Thi dua - Khen thuemg, Ser Nei vv tiep nhan tham dinh va hoan thien thu hic de 



nghi UST ban nhan dan tinh trinh Chinh phu xet quyet dinh khen thuerng. 



- But 5: Trong thed gian 05 ,ngay tir ngay nhan ha so hop le, US,  



ban nhan dan tinh xet ho so va gin ho so de nghi Chinh phu khen thtramg. 



nghi khen thuong va ha so girl ve: 



- Vien Huan chuang, nay là Ban Thi dua - Khen thuong Trung ucmg 1 ban. 



- BO Lao dOng — Thuong binh va Xa hOi 1 ban. 



2.2. Cach that thyme hien: NOp he so hvc tuyen ten Cang dich vu cong 
true tuyen hoac nOp tivc tiep tai Trung tam Hanh chinh cOng tinh, dia chi: 01 Le 
Lai - Thanh phe Hue. 



Thai gian tiep nh'in ho so: 



Sang: 07 gib.  30 philt - 11 gib. 00 phut 



Chidu: 14 gib. 00 philt - 16 gib. 30 phut. 



2.3. Thinh phAn vi A luting hes so: 



a) Thinh phan ha sin 
- Ban ke khai v• ngueri dugc de nghi khen thuong theo Mau se 01/HCDL; 



Ngoai ra, d6i voi caz ii@ si la con re, chau ngoai (nhiing ngueri nay chi 
duce tinh trong truang hop dac bier nhu ding song chung trong met nha, co 
quan he kinh te, chinh tri, va tinh cam nhu con de, chin nei), co su xic nhan dia 
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chinh quyen cap xa. Doi vai het si la con dau dugc tinh hoac a gia dinh ben 
chOng hoac it gia dinh ben vq nhung chi dugc tinh mOt lan, it mOt ben theo sy 
thoa thuan cua hai gia dinh va duce chinh quyen xa,* phuang xac nhan. 



b) SO Itrqng ha so': 03 NI. 



2.4. Thin ban giii quyet: 60 ngay k'e to ngay nhan du ho so hop le (day 
la tiled gian giai quyet cua cac ca quan, dia phuong ten dia ban tinh). 



2.5. 041 tuvng thtyc hien: Cac co quan, dia phucmg. 



2.6. Co' quan thyt hien: 
- Co quan thuc hien: UBND cap xa; UBND cap huyen; PhOng Lao dOng — 



Thucmg binh va Xa hOi cap huyen; So Lao clOng - Thucmg binh va Xa hOi; Ban 
Thi dua - Khen thuemg, Sir NOi vu; UBND cap tinh va cac ca quan c6 lien quan. 



2.7. Ket qui thvc hien: To trinh cua UBND tinh kem theo danh sach va ha 
so trinh Th0 tuerng Chinh phi' (qua Ban Thi dua - Khen thuerng Trung ucmg). 



2.8. Le phi: Khong 



2.9. Ten mAu don, min khai: 
- Ban Ice khai ve ngueri dugc de nghi khen thuemg theo Mau so 01/HCDL; 



- Bien ban fly quyen ke khai ha so (d6'i win truerng hop nhang ngued thuc 
dien truy tang Huan chucmg DOc lap da tit tan) theo Mau so 02/HCDL; 



- Danh sach de nghi tang, truy tang Hub chucmg Doc lap cua Sir Lao 
dOng — TB&XH theo Mau so 03/HCD; 



- Don de nghi xac nhan at Bang "To qutic ghi cOng" theo Mau so 04/XN 
(dai vOi tnrong hop Bang "To queic ghi ding" bi mat, hu hong); 



2.10. Yeu au, dieu kien thyt hien: Khong 



2.11. Cin cu phip 1Y: 



- Thong to lien tich s6 44-TBXH/VHC/LB ngay 08 thang 4 nam 1985 oh 



BO Thucmg binh va Xa hOi, Vien Huth.' chuong ye vi'ec huffing clan thuc hien chit 
twang cua HOi &Ong Nha nuerc ve viec tang thuemg Huarx chucmg dOc lap cho 
cac gia dinh c6 nhieu liet s'g by sixth vi dOc lap, to do dm TO qutc. 
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Mk a 01/HCDL 



Tinh: Thira Thien Hut 
Huyen, thi xa, thanh pho: 
Xa (phuimg, thi tan): 



BAN KHAI 
Ve nhing nguai ciia gia dinh co nhieu liet si duvc a nghi 



tang thuirng Han chuoing DO'c 14p 



PHAN ClIA NHCYNG NGUUI DUI;iC XET KHEN THUONG 



1. H9 vi ten chling: 	  
Ngay thing nam sinh: 	  
Nguyen quart 	  
Nai er hien nay: 	  
Dan tOc: 	  
H9 va ten vg: 	  
NgAy thing nam sinh: 	  
Nguyen quart 	  
Nai & hien nay: 	  
Dan tee: 	  



2. So liet si, thucmg binh, ngueri huemg chinh sach nhu thuang birth va Lia 
sy IA Anh Ming luc lugng vu trang trong gia dinh dugc tinh de Net khen 



thuemg 
- SO lies sy: 	  
- S6 thucmg binh: 	  
• SO ngtraci huemg chinh sach nhu thuong binh: 	  



- SO lia sy IA Anh hung lvc lugng vu trang nhan dan: 	  



DANH SACH LIST SI 



TT 
H9 va ten lies si 



Nth,  hi sinh 
Nguyen quart 



, 	. 
SO bang,. 
TQGC 	i 



Quan heNai 
, . 



Val ngum  dugc KT 



clang 
quan IY 
huerng 



chinh sach 



Ghi 
chi 



I 



2 
1 



3 



Chu Y: Neu liet sy là Anh himg hp lugng va trang thi ghi them vao cot "Ghi chir". 
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DANH SACH THUUNG BINH VA NGUtiI 	CHINH SACH 
NIHi THU'ONG BINH 



TT Ha va ten Nguyen quan 
-Hang  



thwmg la 
_ ca niA, 



5 	'7,, 
clang Whin 



Quan 
he yeti , . 
ngual 
ducc 
KT 



Nai dang 
quan lY 
hu&g 



chi nh sack 



Ghi 
chit 



- Thai de) chinh tri cua gia dinh lia sy. 



- kien nhan xet va de nghi cita dia phucmg. 



Dai dien cita gia dinh liet sy 	Ngay 	thing 	‘n'am 	 



(ky ten) 	 UBND (PHUONG) 
CHU TICH 



(ky ten va dong dau) 



NHAN XET CUA TRUONG 
PHONG LDTBXH QUAN 



(HUnN) 



XAC NHAN CUA SO LAO DONG 
THUONG BINH VA )(A HO 



 



Ngay 	thing 	narn 
GIAM DOC 



(ky ten va clang dau) 
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Miu so 02/UQ 



CQNG HOA XA ROI CHU NGHIA VItT NAM 
Doc lap — Ty. do — Hunh phim 



GIAY UY QUYEN 
Ke khai ho six a nghl tang thirimg Ruin chilling Eitic lap 



Kinh gui: Uy ban nhan dan xa (phutmg) 	  



	



huyen 	 tinh 	  



Ten tied IA: 	 ; bi danh• 	  ; nam sinh. 	 



Nguyen quail. 	 



Cho a hien nay. 	 



Nghe nghiep. 	 



là: elm ong, b 	  , 	e. 
thuoc tucmg dugc fang thuang Huan chuong Dec lap. 



Nay ily quyen cho ong (bA): 	 ; sinh nam. 	 



IA: 	 cua ong, bA 



Noi clang k)",  he khau thuang trA. 	 



Chlu trach nhisem ke khai NS so de nghl 
ong, ba 	  



tang thuang Huan chuong Dec lap cho 



XAC NHAN CUA UBND XA- 
(PIIUtIONG) 



Ong (bA).: 	  
Co h0 khau thuang tru tai dia phuong 



va 14 Ay quyen là clang. 
(Ghi r5 chirc dank, hp ten, Icy, clang 



dau) 



ngay 	thing .... nam 20... 
QUYEN 



(Kp, ghi r5 hp va ten) 



16 











Mlu so 03/HCDL 



UBND TINH 	 
SOLD-TB VA XH 



CQNG HOA xx HQI CHU NGHIA VItT NAM 



Do", c lap - Tv do - Hanh phiie 



DANH SACH CAC GIA DINH NI-LIEU LIFT Si 
DU'QC DE NGHI TRUY TANG HUAN CHCONG DQC LAP 



(Kern theo Cong van s6: 	/LDTBXH-NCC ngay 	thing narn 
dm SZr Lao d'Ong — TB&XH tinh 	) 



I. Truy tang Hun chutng Doc lap hang 	• (... gia dinh) 



Stt 



Nguti dirge khen 
thtthng 



Thong tin liet si 
vi mill quan he viva nguti duvc a nghi 



thuirng 
khen 



Ghi 
chi"' 119 vi 



ten 
Nam 
sinh 



Que 
quail 



Nth a 
nghi 
khen 



thifirng 



SO luting  



liet si 
• 



H9 ye 
ten 



ngly by 
sinh 



Qui 
quan 



A 	• 
So bang 
TQGC 



Quin he 
yeti nguiri 



duct  



khen 
thutng 



1  
2 
3 



... 



	, ngay ....thing .... Nam 20... 
GIAM DOC 



(1(9, ghi di h9 ten Nth. &ring dAu) 
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Mau so 04/xN 



CQNG HOA XA Ho CHU NGH1A VItT NAM 
DOc lap - Ty do -113nh phfic  



DON MN XAC NHAN MAT BANG "TO QUOC GHI CONG" 



Kinh ph: 



Toi ten la: 	  
Sinh nom: 	 , gied tdnh: 	  



Nguyen quail: 	  
Tra quan: 	  
MEd quan he veri liet si: 	  
H9 va ten liet sY 	  
Sinh nom• 	 , gieri tinh: 	  



Nguyen quan• 	  
Hy sinh ngay thong nom 	  
Cap bac/ChIrc vu khi by sinh 	  
Bang T. quac ghi Gong s6: theo Quyet dinh s6 	ngay 	/ 	. / 



LY do Wong luu gift duce Bang T6 quac ghi cong: 



, ngay.... than 	nom 2....... 	 , ngay.... thong... nom 2 



XAC MIAN CUA UBND XA 
(PHIYONG) 



 



Nproti Ilm don 
(Kj, ghi re ha va ten) 



   



   



(Ghi char danh, ho ten, 4, clang dciu) 
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Xac nh4n cna Pheng LDTBXH 



ghi ding. Be nghi So Lao d'Ong — TB&XH 



tinh Thin. Thien Hue xem xet xic nhan. 
Liet si da dugc cap Bang To qu6c 



, ngay... thang...ncim 2 
TRISONG PHONG 



Xic nh4n cita Sir Lao dung — TB&XH tinh Thira Thien Hue 



Liet si da dugc cap Bang T6 qui& ghi &Ong, cac thong tin ve liet si nhu da trinh 
bay trong don la ding veri ho so dang quan 1ST tai SO. 



, ngay.... thang...nam 2 
GIAM DOC 
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